
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 18, đường Đ.02, Khu công nghiệp Châu Đức, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

45.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ VIỆT HÀN

3502343422

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất khí gas làm lạnh

1920(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất ống cốt sợi thủy tinh

2399

3. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP DẦU 
KHÍ VIỆT HÀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM - KOREA PETROLEUM 
INDUSTRIAL GAS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 R&D 
CHEMICAL 
CO., LTD

(Sa-dong)-5 ho, 
12, Seonjin-ro, 
Sangnok-gu, 
Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 
Korea, Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

1.845.0
00

18.450.000.000 41,000

Tổng số 1.845.0
00

18.450.000.000 41,000

2538800349

2 công ty cp 
thương mại dịch 
vụ dầu khí miền 
trung

Lô C5-1 Khu 
công nghiệp Tịnh 
Phong, Xã Tịnh 
Phong, Huyện 
Sơn Tịnh, Tỉnh 
Quảng Ngãi, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

540.000 5.400.000.000 12,000

Tổng số 540.000 5.400.000.000 12,000

4300368426

3 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ GIẢI 
PHÁP 
THƯƠNG MẠI 
NAM ANH

117A Lê Thị 
Riêng, Phường 
Bến Thành, Quận 
1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 9,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 9,000

0312740169

4 NA IL 
HYEONG

Room 902, 1909 
dong, 
Heabichmaeul 19 
danji,  99 
Seongshin-ro, 
Deokyang-gu, 
Goyang-city, 
Kyunggido, 
R.O.Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 2,000

Tổng số 90.000 900.000.000 2,000

M50635997

5 LƯƠNG VĂN 
CƯƠNG

Số 3/62 Ngõ 102 
đường Truờng 
chinh, Phường 
Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 9,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 9,000

0350680008
31

6 ĐỖ HOÀNG 
ĐỈNH

1146C8 Nguyễn 
Văn Hưởng, 
Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 9,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 9,000

B4616966
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7 LEE YONG 
BUM

Room 1402, 2 
dong, Limkwang 
apartment, 569 
Nowon-ro, 
Nowon-gu, Seoul, 
R.O.Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 3,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 3,000

M84211560

8 YUNG 
BYOUNG 
CHAN

Room 15 ho, B 
dong, 287 
Yeondong-ro, 
Guro-gu, Seoul, 
R.O. Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M62190248

9 YUNH JI 
HOON

Room 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 2,000

Tổng số 90.000 900.000.000 2,000

M86925813

10 VŨ BẢO 
QUỐC

75 Trần Đình Xu, 
Phường Cầu Kho, 
Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 10,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 10,000

022756890

11 YUHN JI WON Room # 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M96319210

12 YUHN JI SUN Room 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M25400930

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

1 R&D 
CHEMICAL 
CO., LTD

(Sa-dong)-5 ho, 
12, Seonjin-ro, 
Sangnok-gu, 
Ansan-si, 
Gyeonggi-do, 
Korea, Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

1.845.0
00

18.450.000.000 41,000

Tổng số 1.845.0
00

18.450.000.000 41,000

2538800349

2 YUNH JI 
HOON

Room 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 2,000

Tổng số 90.000 900.000.000 2,000

M86925813

3 YUHN JI WON Room # 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M96319210

4 NA IL 
HYEONG

Room 902, 1909 
dong, 
Heabichmaeul 19 
danji,  99 
Seongshin-ro, 
Deokyang-gu, 
Goyang-city, 
Kyunggido, 
R.O.Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 2,000

Tổng số 90.000 900.000.000 2,000

M50635997

5 YUNG 
BYOUNG 
CHAN

Room 15 ho, B 
dong, 287 
Yeondong-ro, 
Guro-gu, Seoul, 
R.O. Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M62190248

6 LEE YONG 
BUM

Room 1402, 2 
dong, Limkwang 
apartment, 569 
Nowon-ro, 
Nowon-gu, Seoul, 
R.O.Korea, Hàn 
Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

135.000 1.350.000.000 3,000

Tổng số 135.000 1.350.000.000 3,000

M84211560
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

7 YUHN JI SUN Room 902, 304 
dong, Lotte Castle 
Apartment, 382 
Gonghangdae-ro, 
Kangseo-gu, 
Seoul, R.O.Korea, 
Hàn Quốc

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 1,000

Tổng số 45.000 450.000.000 1,000

M25400930

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M70044060
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 82, Haenggung-ro Paldal-du, Suwom-si, Gyeonggi-do, 
Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: Room 302 Tòa nhà T1, Chung cư Masteri, Phường Thảo Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   KIM KANG - HO Nam

17/08/1966 Hàn Quốc

27/01/2012 Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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